	SỞ GD & ĐT ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN
	KIỂM TRA GIỮA KÌ I – NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN HÓA HỌC LỚP 11
 Thời gian làm bài: 45 Phút;

	
[image: image1]
	

	(Đề có 3 trang)
	

	Họ tên : ............................................................... Lớp : ...................
	
[image: image2]

	
[image: image3]


I. PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. (3 điểm) 

Câu 1:  Chất nào sau đây là chất điện li mạnh

A.  
[image: image4.wmf]23

HCO

.
B.  
[image: image5.wmf]KCl

.
C.  CH3COOH.
D.  
[image: image6.wmf](

)

2

FeOH

.
Câu 2:  Phản ứng nào sau đây là phản ứng thuận nghịch?
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Câu 3:  Mưa acid gây tác động xấu đối với môi trường, con người và sinh vật, rõ rệt nhất khi nước mưa có giá trị pH dưới 4,5. Tác động nào sau đây không phải của mưa acid?

A.  Gây hiệu ứng nhà kính.

B.  Ăn mòn vật liệu kim loại của các công trình ngoài trời.

C.  Giảm pH của đất và nước, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến cây trồng, thủy sản,…

D.  Ăn mòn các công trình xây dựng.
Câu 4:  Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể phân biệt muối ammonium với một số muối khác bằng cách cho nó tác dụng với dung dịch base. Hiện tượng nào xảy ra? 

A.  Thoát ra một chất khí màu lục nhạt, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.

B.  Thoát ra một chất khí không màu, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.

C.  Thoát ra một chất khí màu nâu đỏ, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.

D.  Thoát ra một chất khí không màu, làm hồng giấy quỳ tím ẩm.
Câu 5:  Nitrogen trong không khí có vai trò nào sau đây?

A.  Tham gia quá trình quang hợp của cây.

B.  Cung cấp đạm tự nhiên cho cây trồng.

C.  Hình thành sấm sét.

D.  Duy trì sự hô hấp của người và động vật.
Câu 6:  Theo thuyết Brønsted – Lowry, chất/ion nào sau đây là acid
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Câu 7:  Nitric acid chỉ thể hiện tính acid khi tác dụng với chất nào sau đây?

A.  KOH.
B.  FeO.
C.  Mg.
D.  C.
Câu 8:  Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể thu khí 
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 bằng phương pháp nào sau đây?
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A.  (1), (3).
B.  (3).
C.  (1).
D.  (2).
Câu 9:  Dung dịch chất nào sau đây có 
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A.  KCl.
B.  
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Câu 10:  Phát biểu đúng là 

A.  Trong điều kiện thường, 
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 là khí không màu, không mùi.

B.  Khí 
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 dễ hoá lỏng, ít tan trong nước.

C.  Liên kết giữa N và 3 nguyên tử H là liên kết cộng hoá trị không cực.

D.  Khí 
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 nhẹ hơn không khí.
Câu 11:  Biểu thức tính hằng số cân bằng của phản ứng: 
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Câu 12:  Hiện tượng phú dưỡng là một biểu hiện của môi trường ao, hồ bị ô nhiễm do dư thừa các chất dinh dưỡng, Sự dư thừa dinh dưỡng chủ yếu do hàm lượng các ion nào sau đây vượt quá mức cho phép?

A.  Sodium, potassium.
B.  Calcium, magnesium.

C.  Nitrate, phosphate.
D.  Chloride, sulfate.
II. PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) thí sinh chọn đúng hoặc sai. (2 điểm)

Câu 1. Cho các chất phản ứng đều ở thể khí trong đồ thị sau:
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Hãy cho biết những phát biểu sau là đúng hay sai?

a) Đồ thị trên mô tả phản ứng đã đạt đến trạng thái cân bằng.


b) Trong đồ thị trên, dù thời gian phản ứng kéo dài bao lâu thì các chất đầu đều còn lại sau phản ứng.

c) Phương trình phản ứng ở đồ thị trên với hệ số cân bằng nguyên, tối giản có biểu thức tính hằng số cân bằng của phản ứng này là 
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d) Khi ở trạng thái cân bằng, nếu tăng áp suất của hệ, cân bằng sẽ dịch chuyển sang chiều thuận.

	Câu 2. Cho thí nghiệm được thiết kế như hình bên.

Nạp đầy khí ammonia vào bình thuỷ tinh trong suốt, đậy bình bằng nút cao su có ống thuỷ tinh vuốt nhọn xuyên qua. Nhúng đầu ống thuỷ tinh vào một chậu thuỷ tinh chứa nước có pha thêm dung dịch phenolphtalein. Một lát sau, nước trong chậu phun vào bình thành những tia màu hồng.
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a)
Khí ammonia tan nhiều trong nước làm áp suất trong bình tăng dẫn đến nước bị hút vào bình.

b) Dung dịch phenolphtalein có màu hồng chứng tỏ ammonia có tính acid.
c) Nếu thay khí ammonia bằng khí hydrogen chloride thì hiện tượng thí nghiệm vẫn không thay đổi.

d) Ammonia tan tốt trong nước là do ammonia tạo được liên kết hydrogen với nước.
III. PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. (2 điểm)

Câu 1. Cho cân bằng hóa học: 
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Cho các tác động sau: (1) thêm CH3COONa, (2) thêm NaOH vào hệ, (3) ngâm hệ vào nước lạnh, (4) ngâm hệ vào nước nóng. Có bao nhiêu tác động làm cân bằng chuyển dịch sang chiều nghịch?
Câu 2. Tham khảo giá trị pH của một số sản phẩm sau: Cho biết giá trị pH của các dung dịch sau: nước cất (7), nước chanh (2,5), nước rửa chén (10,0), nước ép táo (3,6), xà phòng (9,5), nước muối sinh lý (7,4), nước khoáng có gas (3,0).

Có bao nhiêu dung dịch của các sản phẩm trên làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ?

Câu 3. Quá trình tạo và cung cấp đạm nitrate cho đất từ nước mưa được biểu diễn theo sơ đồ sau:
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Mỗi mũi tên là một phản ứng hóa học. Có bao nhiêu phản ứng mà nitrogen và hợp chất của nitrogen đóng vai trò là chất khử?

Câu 4. Ammonium bicarbonate (
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) là một trong những chất được dùng làm bột nở trong sản xuất bánh bao. Nhiệt phân hoàn toàn m gam muối 
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 thu được hỗn hợp khí và hơi trong đó có 6,1975 lít khí ammonia ở đkc. Giá trị của m là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân)

IV. Tự luận (3 điểm)

Câu 1. Cho Sulfur trioxide được tạo thành bằng cách oxi hóa sulfur dioxide bằng oxygen hoặc lượng dư không khí ở nhiệt độ 
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 theo phương trình hóa học:
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Nồng độ ban đầu của 
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 tương ứng là 4 M và 2 M. Tính hằng số cân bằng của phản ứng, biết rằng khi đạt trạng thái cân bằng đã có 85% 
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 đã phản ứng.

Câu 2. Tại sao nitrogen lỏng được ứng dụng trong lĩnh vực y tế: bảo quản máu, tế bào, dịch cơ thể, tinh trùng,…
Câu 3. Một cái ao dùng để nuôi thủy sản chứa 
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 nước có pH = 4,2. Trước khi nuôi, người ta làm tăng độ pH trong ao lên 8,0 bằng cách hòa m kg vôi sống (chứa 85% CaO, còn lại là tạp chất trơ không tác dụng với nước) vào nước trong ao. Giá trị của m là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
Cho biết nguyên tử khối: H=1, N=1, O=16, Ca=40
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	Cân bằng hóa học
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– Trình bày được thuyết Bronsted – Lowry về acid –base (HH.1.2)
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HƯỚNG DẪN CHẤM

I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn

	Đề \ Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1101
	A
	D
	D
	B
	A
	C
	B
	B
	A
	D
	C
	A

	1102
	B
	B
	A
	B
	B
	C
	A
	A
	D
	D
	A
	C

	1103
	C
	B
	D
	D
	A
	C
	B
	D
	C
	B
	D
	D

	1104
	A
	B
	B
	D
	B
	A
	C
	D
	C
	A
	B
	C

	1105
	B
	A
	C
	C
	B
	D
	A
	D
	B
	C
	A
	A

	1106
	D
	D
	C
	A
	B
	C
	A
	C
	A
	C
	B
	A

	1107
	A
	A
	C
	A
	D
	D
	A
	C
	C
	A
	C
	C

	1108
	B
	D
	C
	D
	D
	A
	B
	D
	D
	B
	A
	B


II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai

	Đề \ Câu
	1a
	1b
	1c
	1d
	2a
	2b
	2c
	2d

	1101
	Đ
	Đ
	S
	S
	S
	S
	S
	Đ

	1102
	Đ
	Đ
	S
	S
	S
	S
	S
	Đ

	1103
	Đ
	Đ
	S
	S
	S
	S
	Đ
	S

	1104
	Đ
	Đ
	S
	S
	S
	S
	S
	Đ

	1105
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	S
	S
	Đ

	1106
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	S
	Đ
	S

	1107
	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	S
	S
	Đ

	1108
	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	S
	Đ
	S


III. Câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn

	Đề \ Câu
	1
	2
	3
	4

	1101
	2
	4
	3
	11.9

	1102
	2
	3
	3
	19.8

	1103
	4
	2
	11.9
	3

	1104
	3
	2
	3
	19.8

	1105
	11.9
	3
	2
	4

	1106
	19.8
	2
	3
	3

	1107
	4
	3
	2
	11.9

	1108
	3
	3
	19.8
	2


IV. Tự luận
Đề 1101, 1103, 1105, 1107

	Câu
	Nội dung yêu cầu
	Điểm

	Câu 1

(1,0 điểm)
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